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BỘ NỘI VỤ

BỘ NỘI VỤ______

Số: 1469/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban 

hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
    

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi 

Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm 

quyền đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo).
2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo ban hành đã hết 

hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Văn Tất Thu



CÔNG BÁO/Số 449 + 450/Ngày 12-8-2011 99
B
Ộ

 N
Ộ

I V
Ụ

D
an

h 
m
ục

 số
 I

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 V
Ă

N
 B
Ả

N
 Q

U
Y

 P
H
Ạ

M
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T 
D

O
 B
Ộ

 N
Ộ

I V
Ụ

 B
A

N
 H

À
N

H
 T

H
E

O
 T

H
Ẩ

M
 Q

U
Y
Ề

N
 Đ

Ã
 H
Ế

T 
H

IỆ
U

 L
Ự

C
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
46

9/
Q
Đ

-B
N

V 
ng

ày
 2

1 
th

án
g 

7 
nă

m
 2

01
1 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ội

 v
ụ)

ST
T

T
ên

 lo
ại

 
vă

n 
bả

n
Số

, k
ý 

hi
ệu

 
vă

n 
bả

n 

N
gà

y,
 

th
án

g,
 n
ăm

 
ba

n 
hà

nh

C
ơ 

qu
an

 
ba

n 
hà

nh
N
ội

 d
un

g 
vă

n 
bả

n
V
ăn

 b
ản

 th
ay

 th
ế

1
Th

ôn
g 

tư
09

/2
00

4/
TT

-
B

N
V

 
19

/0
2/

20
04

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

H
ướ

ng
 d
ẫn

 t
hự

c 
hi
ện

 N
gh
ị 
đị

nh
 s
ố 

11
7/

20
03

/N
Đ

-C
P 

về
 t

uy
ển

 d
ụn

g,
 s
ử 

dụ
ng

 v
à 

qu
ản

 lý
 c

án
 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch
ức

 
tro

ng
 cá

c c
ơ 

qu
an

 N
hà

 n
ướ

c

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

13
/2

01
0/

T
T-

B
N

V
 

ng
ày

 
30

/1
2/

20
10

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 tu
yể

n 
dụ

ng
 v

à 
nâ

ng
 

ng
ạc

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

củ
a 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 2
4/

20
10

/
N
Đ

-C
P 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

tu
yể

n 
dụ

ng
, 

sử
 d
ụn

g 
và

 q
uả

n 
lý

 c
ôn

g 
ch
ức

 

2
Th

ôn
g 

tư
06

/2
00

7/
TT

-
B

N
V

04
/7

/2
00

7
B
ộ 

N
ội

 v
ụ

H
ướ

ng
 d
ẫn

 th
ực

 h
iệ

n 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

  
08

/2
00

7/
N
Đ

-C
P 

sử
a 
đổ

i N
gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

15
/2

00
3/

N
Đ

-C
P 

về
 c

hế
 đ
ộ 

cô
ng

 
ch
ức

 d
ự 

bị
 v

à 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
bổ

 s
un

g 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
15

/2
00

3/
N
Đ

-C
P

3
Th

ôn
g 

tư
07

/2
00

7/
TT

-
B

N
V

04
/7

/2
00

7
B
ộ 

N
ội

 v
ụ

H
ướ

ng
 d
ẫn

 th
ực

 h
iệ

n 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
09

/2
00

7/
N
Đ

-C
P 

sử
a đ
ổi

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 
11

7/
20

03
/N
Đ

-C
P 

về
 tu

yể
n 

dụ
ng

, s
ử 

dụ
ng

 v
à 

qu
ản

 lý
 c

án
 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch
ức

 
tro

ng
 cá

c c
ơ 

qu
an

 nh
à n
ướ

c v
à h
ướ

ng
 

dẫ
n 

N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
17

/2
00

3/
N
Đ

-C
P

4
Th

ôn
g 

tư
08

/2
00

4/
TT

-
B

N
V

 
19

/0
2/

20
04

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

H
ướ

ng
 d
ẫn

 th
ực

 h
iệ

n 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 
11

5/
20

03
/N
Đ

-C
P 

về
 c

hế
 đ
ộ 

cô
ng

 
ch
ức

 d
ự 

bị



100 CÔNG BÁO/Số 449 + 450/Ngày 12-8-2011

ST
T

T
ên

 lo
ại

 
vă

n 
bả

n
Số

, k
ý 

hi
ệu

 
vă

n 
bả

n 

N
gà

y,
 

th
án

g,
 n
ăm

 
ba

n 
hà

nh

C
ơ 

qu
an

 
ba

n 
hà

nh
N
ội

 d
un

g 
vă

n 
bả

n
V
ăn

 b
ản

 th
ay

 th
ế

5
Q

uy
ết

 
đị

nh
40

7/
TC

C
P-

V
C

29
/5

/1
99

3
B
ộ 

trư
ởn

g,
 T

rư
ởn

g 
ba

n 
B

an
 T
ổ 

ch
ức

 - 
C

án
 b
ộ 

C
hí

nh
 p

hủ
 (n

ay
 là

 B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

N
ội

 v
ụ)

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ng
hi
ệp

 
vụ

 c
ác

 n
gạ

ch
 c

ôn
g 

ch
ức

 n
gà

nh
 T

ài
 

ch
ín

h

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

09
/2

01
0/

TT
-B

N
V

 ng
ày

 11
/9

/1
01

0 
về

 ti
êu

 ch
uẩ

n 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

cá
c 

ng
ạc

h 
cô

ng
 c

hứ
c 

ch
uy

ên
 n

gà
nh

 k
ế 

to
án

, 
th

uế
, h
ải

 q
ua

n,
 d
ự 

trữ
 

6
Q

uy
ết

 
đị

nh
42

7/
TC

C
P-

V
C

02
/6

/1
99

3
B
ộ 

trư
ởn

g,
 T

rư
ởn

g 
ba

n 
B

an
 T
ổ 

ch
ức

 - 
C

án
 b
ộ 

C
hí

nh
 p

hủ
 (n

ay
 là

 B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

N
ội

 v
ụ)

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ng
hi
ệp

 
vụ

 c
ác

 n
gà

nh
 c

ôn
g 

ch
ức

 n
gà

nh
 H
ải

 
qu

an

7
Q

uy
ết

 
đị

nh
13

6/
20

05
/

Q
Đ

-B
N

V
19

/1
2/

20
05

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ng
hi
ệp

 
vụ

 c
ác

 n
gạ

ch
 c

ôn
g 

ch
ức

 n
gà

nh
 D
ự 

trữ
 q

uố
c 

gi
a

8
Q

uy
ết

 
đị

nh
63

0/
20

06
/

Q
Đ

-B
N

V
05

/4
/2

00
6

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
đị

nh
 m
ức

 k
in

h 
tế

 - 
kỹ

 th
uậ

t c
hỉ

nh
 lý

 tà
i l

iệ
u 

bằ
ng

 g
iấ

y
Th

ôn
g 

tư
 s
ố 

03
/2

01
0/

TT
-B

N
V

 ng
ày

 29
/4

/2
01

0 
Q

uy
 
đị

nh
 
đị

nh
 

m
ức

 
ki

nh
 tế

 k
ỹ 

th
uậ

t c
hỉ

nh
 

lý
 tà

i l
iệ

u 
gi
ấy

9
Q

uy
ết

 
đị

nh
22

1/
Q
Đ

-T
B

08
/7

/2
00

5
Tr
ưở

ng
 b

an
 B

an
 T

ôn
 

gi
áo

 C
hí

nh
 p

hủ
V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
Q

uy
 c

hế
 x

ét
 tặ

ng
 

K
ỷ 

ni
ệm

 ch
ươ

ng
 “V

ì s
ự 

ng
hi
ệp

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 T
ôn

 g
iá

o”

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

07
/2

01
1/

TT
-B

N
V

 ng
ày

 01
/4

/2
01

1 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
xé

t t
ặn

g 
kỷ

 
ni
ệm

 c
hư
ơn

g 
“v

ì 
sự

 
ng

hi
ệp

 
qu
ản

 
lý

 
nh

à 
nư
ớc

 v
ề 

tô
n 

gi
áo

” 



CÔNG BÁO/Số 449 + 450/Ngày 12-8-2011 101

ST
T

T
ên

 lo
ại

 
vă

n 
bả

n
Số

, k
ý 

hi
ệu

 
vă

n 
bả

n 

N
gà

y,
 

th
án

g,
 n
ăm

 
ba

n 
hà

nh

C
ơ 

qu
an

 
ba

n 
hà

nh
N
ội

 d
un

g 
vă

n 
bả

n
V
ăn

 b
ản

 th
ay

 th
ế

10
Th

ôn
g 

tư
01

/2
00

4/
TT

-
B

N
V

 
15

/0
1/

20
04

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

H
ướ

ng
 d
ẫn

 N
gh
ị đ
ịn

h 
88

/2
00

3/
N
Đ

-
C

P 
về

 tổ
 c

hứ
c,

 h
oạ

t đ
ộn

g 
và

 q
uả

n 
lý

 
hộ

i d
o 

B
ộ 

N
ội

 v
ụ 

ba
n 

hà
nh

Th
ôn

g t
ư s
ố 1

1/
20

10
/T

T-
BN

V
 n

gà
y 

26
/1

1/
20

10
 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

  
45

/2
01

0/
N
Đ

-C
P 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

tổ
 c

hứ
c, 

ho
ạt

 
độ

ng
 v

à q
uả

n 
lý

 h
ội

 
11

Q
uy
ết

 
đị

nh
52

/2
00

4/
Q
Đ

-
B

N
V

26
/7

/2
00

4
B
ộ 

N
ội

 v
ụ

V
ề v

iệ
c b

an
 h

àn
h 

Q
uy

 ch
ế t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 g
iá

o 
trì

nh
, t

ài
 li
ệu

 đ
ào

 
tạ

o,
 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 c

án
 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch
ức

;

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

03
/2

01
1/

TT
-B

N
V

 
ng

ày
 

25
/0

1/
20

11
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
8/

20
10

/
N
Đ

-C
P 

về
 đ

ào
 tạ

o,
 b
ồi

 
dư
ỡn

g 
cô

ng
 ch

ức
 

12
Q

uy
ết

 
đị

nh
13

/2
00

6/
Q
Đ

-
B

N
V

06
/1

0/
20

06
B
ộ 

N
ội

 v
ụ

B
an

 h
àn

h 
Q

uy
 đ
ịn

h 
cá

c c
hư
ơn

g 
trì

nh
 

đà
o 

tạ
o,

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 k

iế
n 

th
ức

 v
à 

kỹ
 

nă
ng

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
đố

i v
ới

 c
án

 
bộ

, c
ôn

g 
ch
ức

13
Q

uy
ết

 
đị

nh
05

/2
00

7/
Q
Đ

-
B

N
V

17
/4

/2
00

7
B
ộ 

N
ội

 v
ụ

B
an

 h
àn

h 
Q

uy
 c

hế
 C

hứ
ng

 c
hỉ

 đ
ào

 
tạ

o,
 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 c

án
 b
ộ,

 c
ôn

g 
ch
ức

14
Q

uy
ết

 
đị

nh
10

4/
20

05
/

Q
Đ

-B
N

V
03

/1
0/

20
03

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
Q

uy
 c

hế
 c
ử 

cá
n 

bộ
, c

ôn
g 

ch
ức

 đ
i đ

ào
 tạ

o,
 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 

ở 
nư
ớc

 n
go

ài
 b
ằn

g 
ng

uồ
n 

ng
ân

 sá
ch

 
nh

à 
nư
ớc

15
Q

uy
ết

 
đị

nh
04

/2
00

6/
Q
Đ

-
B

N
V

25
/0

1/
20

06
B
ộ 

N
ội

 v
ụ

V
ề 

vi
ệc

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 k
ho
ản

 3
 

Đ
iề

u 
3 

Q
uy

 ch
ế c
ử 

cá
n 

bộ
, c

ôn
g 

ch
ức

 
đi

 đ
ào

 tạ
o,

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 ở

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

bằ
ng

 n
gu
ồn

 n
gâ

n 
sá

ch
 n

hà
 n
ướ

c
16

Q
uy
ết

 
đị

nh
17

0/
20

07
/

Q
Đ

-B
N

V
02

/3
/2

00
7

B
ộ 

N
ội

 v
ụ

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
Q

uy
 t

rìn
h 

xâ
y 

dự
ng

 k
ế 

ho
ạc

h 
và

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
kh

óa
 đ

ào
 tạ

o,
 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 c

án
 b
ộ,

 
cô

ng
 c

hứ
c 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 b
ằn

g 
ng

uồ
n 

ng
ân

 sá
ch

 N
hà

 n
ướ

c



102 CÔNG BÁO/Số 449 + 450/Ngày 12-8-2011
B
Ộ

 N
Ộ

I V
Ụ

D
an

h 
m
ục

 số
 II

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 T

H
Ô

N
G

 T
Ư

 L
IÊ

N
 T
ỊC

H
D

O
 B
Ộ

 N
Ộ

I V
Ụ

 C
H
Ủ

 T
R

Ì S
O
Ạ

N
 T

H
Ả

O
 B

A
N

 H
À

N
H

 Đ
Ã

 H
Ế

T 
H

IỆ
U

 L
Ự

C
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
46

9/
Q
Đ

-B
N

V 
ng

ày
 2

1 
th

án
g 

7 
nă

m
 2

01
1 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ội

 v
ụ)

ST
T

T
ên

 lo
ại

 
vă

n 
bả

n
Số

, k
ý 

hi
ệu

 
vă

n 
bả

n 

N
gà

y,
 

th
án

g,
 n
ăm

 
ba

n 
hà

nh

C
ơ 

qu
an

 
ba

n 
hà

nh
N
ội

 d
un

g 
vă

n 
bả

n
V
ăn

 b
ản

 th
ay

 th
ế

1
Th

ôn
g 

tư
 

liê
n 

tịc
h

34
/2

00
4/

TT
LT

-
B

N
V-

B
TC

-
B

LĐ
TB

X
H

14
/5

/2
00

4
Bộ

 N
ội

 v
ụ 

- B
ộ T

ài
 

ch
ín

h 
- B

ộ 
La

o 
độ

ng
 T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i

H
ướ

ng
 d
ẫn

 t
hự

c 
hi
ện

 
N

gh
ị đ
ịn

h 
số

 1
21

/2
00

3/
N
Đ

-C
P

Th
ôn

g 
tư

 li
ên

 tị
ch

 s
ố 

03
/2

01
0/

TT
LT

-B
N

V-
B

TC
-B

LĐ
TB

X
H

 
ng

ày
 

27
/5

/2
01

0 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 9

2/
20

09
/N
Đ

-C
P 

về
 c

hứ
c 

da
nh

, 
số

 l
ượ

ng
, 

ch
ế 

độ
, c

hí
nh

 s
ác

h 
đố

i v
ới

 c
án

 b
ộ,

 
cô

ng
 c

hứ
c 
ở 

xã
, 

ph
ườ

ng
, 

th
ị 

trấ
n 

và
 n

hữ
ng

 n
gư
ời

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ôn
g 

ch
uy

ên
 tr

ác
h 
ở 

cấ
p 

xã
. 

2
Th

ôn
g 

tư
 

liê
n 

tịc
h

01
/2

01
0/

TT
LT

-
B

N
V-

B
TC

 
26

/0
4/

20
10

B
ộ 

N
ội

 v
ụ 

- B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

H
ướ

ng
 d
ẫn

 m
ức

 lư
ơn

g 
tố

i t
hi
ểu

 c
hu

ng
 từ

 n
gà

y 
01

 t
há

ng
 5

 n
ăm

 2
01

0 
đố

i 
vớ

i 
cơ

 q
ua

n 
nh

à 
nư
ớc

, t
ổ 

ch
ức

 c
hí

nh
 tr
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
trị

 -
 x

ã 
hộ

i v
à 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p

Th
ôn

g 
tư

 l
iê

n 
tịc

h 
04

/2
01

1/
TT

LT
-B

N
V-

BT
C 

ng
ày

 06
/5

/2
01

1 
về

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 t
hự

c 
hi
ện

 m
ức

 
lư
ơn

g 
tố

i t
hi
ểu

 c
hu

ng
 từ

 n
gà

y 
01

 t
há

ng
 5

 n
ăm

 2
01

1 
đố

i 
vớ

i 
cơ

 q
ua

n 
nh

à 
nư
ớc

, 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

trị
, t
ổ 

ch
ức

 c
hí

nh
 tr
ị -

 x
ã 

hộ
i v

à 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p.
 



CÔNG BÁO/Số 449 + 450/Ngày 12-8-2011 103

ST
T

T
ên

 lo
ại

 
vă

n 
bả

n
Số

, k
ý 

hi
ệu

 
vă

n 
bả

n 

N
gà

y,
 

th
án

g,
 n
ăm

 
ba

n 
hà

nh

C
ơ 

qu
an

 
ba

n 
hà

nh
N
ội

 d
un

g 
vă

n 
bả

n
V
ăn

 b
ản

 th
ay

 th
ế

3
Th

ôn
g 

tư
 

liê
n 

tịc
h

 0
2/

20
10

/T
TL

T-
B

N
V-

B
TC

 
26

/4
/2

01
0

B
ộ 

N
ội

 v
ụ 

- B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

H
ướ

ng
 d
ẫn

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
m
ức

 tr
ợ 

cấ
p 

hà
ng

 th
án

g 
từ

 n
gà

y 
01

 th
án

g 
5 

nă
m

 
20

10
 đ
ối

 v
ới

 c
án

 b
ộ 

xã
 

đã
 n

gh
ỉ v

iệ
c 

th
eo

 Q
uy
ết

 
đị

nh
 s
ố 

13
0-

C
P,

 Q
uy
ết

 
đị

nh
 số

 1
11

-H
Đ

B
T

Th
ôn

g 
tư

 li
ên

 tị
ch

 s
ố 

05
/2

01
1/

TT
LT

-B
N

V-
B

TC
 

ng
ày

 
06

/5
/2

01
1 

về
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 t
hự

c 
hi
ện

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
trợ

 c
ấp

 h
àn

g 
th

án
g 

từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

5 
nă

m
 

20
11

 đ
ối

 v
ới

 c
án

 b
ộ 

xã
 đ

ã 
ng

hỉ
 

vi
ệc

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
30

-C
P,

 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
11

-H
Đ

B
T.



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
In tại:

Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
080.44946 - 080.44597
080.44517
congbao@chinhphu.vn
http://congbao.chinhphu.vn
Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng 


